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BÁO CÁO
Tổng kết 5 năm Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong 
cán bộ, công chức,  viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” 
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 (gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án và đạt kết quả như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án
a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 03/4/2012 thực hiện Đề án 4061 từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 4061 giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh và lồng ghép ban hành trên 13 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án (có danh mục kèm theo). Quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đề án 4061 phối hợp với Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh và các Ban chỉ đạo các chương trình, đề án khác về công tác PBGDPL để lồng ghép phổ biến, quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. 
Ban Chỉ đạo Đề án 4061 đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo, điều hành trong đó có lồng ghép triển khai thực hiện Đề án (có danh mục kèm theo). Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án đã ban hành 59 văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện (có danh mục kèm theo) có lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoặc lồng ghép trong kế hoạch PBGDPL hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
b) Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Đề án
Công tác kiểm tra việc thực hiện Đề án được lồng ghép trong các kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, quy ước, hương ước hàng năm của Hội đồng phối hợp PBGDPL, hoặc Sở Tư pháp lồng ghép vào việc kiểm tra công tác tư pháp chung hàng năm. Đồng thời, tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kiểm tra công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Hàng năm, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tổ chức mỗi năm bình quân 3 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn kiểm tra khoảng 4 đơn vị, địa phương và theo hình thức xoay vòng. Thành viên của các đoàn kiểm tra là thành viên của Hội đồng phối hợp  PBGDPL và các Ban chỉ đạo các đề án về PBGDPL, trong đó có Ban Chỉ đạo Đề án 4061. Kết thúc các đợt kiểm tra, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đều có báo cáo kết quả kiểm tra gửi các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan có liên quan và cơ quan, đơn vị được kiểm tra, trong đó có nội dung đánh giá kết quả, những việc đã làm được và tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Định kỳ 6 tháng và cuối năm cơ quan Thường trực đã ban hành văn bản hướng dẫn báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện đề án. 
2. Kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án
a) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong PBGDPL về phòng, chống tham nhũng
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện, đưa nhiệm vụ PBGDPL về phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của đơn vị, địa phương. Đặc biệt các cơ quan tham gia Đề án đã xác định rõ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL nói chung, tuyên truyền, PBGDPL về phòng chống tham nhũng nói riêng nên thường xuyên  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này ở ngành, địa phương mình. 
Sở Tư pháp phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Đề án 4061, đã tham mưu định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã có sự phối chặt chẽ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng.
b) Các nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và nội dung pháp luật liên quan được phổ biến 
Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Bảo hiểm năm 2014; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Quản lý và sử dụng vốn của nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở...Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bản khác có liên quan ; Quyết định 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2012 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống, tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, từ năm 2012 đến năm 2016; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/5/2012 của BCHTW Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, BCHTW (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí giai đoạn 2012 - 2016, Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 21/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

c) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về phòng chống tham nhũng
Hình thức tuyên truyền, phổ biến bao gồm: Tổ chức hội nghị, nói chuyện chuyên đề; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; thông qua phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xuất bản Bản tin Tư pháp; biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu có nội dung tuyên truyền luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và lồng ghép trong sinh hoạt của các câu lạc bộ, sinh hoạt Ngày pháp luật, hội thi, toạ đàm, thông qua trung tâm giáo dục cộng đồng, qua bản tin của các huyện, thành phố… Cụ thể: trong 5 năm qua các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã lồng ghép tổ chức được khoảng 16.334 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, buổi tuyên truyền, PBGDPL… cho hơn 127.812 lượt người. Cấp phát trên 245.972 cuốn tài liệu (sách, sổ tay, tài liệu khác..); in ấn và phát hành 390.930 tờ gấp, 714.248 tấm (tờ) băng rôn, pa nô, áp phích, trong đó có lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng. 
Ngoài ra, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng còn được chuyển tải thông qua các số của Mục “Tiếp chuyện bạn nghe Đài”; Chuyên mục “Với khán giả xem truyền hình”; Chuyên mục “Pháp luật và đời sống” trên sóng phát thanh, sóng truyền hình của địa phương và Chuyên mục “Phòng chống tham nhũng” trên trang 7 Báo Quảng Bình… Đây là những kênh thông tin phổ biến những quy định mới của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định của pháp luật có liên quan, trả lời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân… Trong 5 năm, trên sóng Phát thanh và Truyền hình đã chuyển tải gần 5.000 tin, bài, phóng sự; 124 chuyên mục, 235 chương trình, trong đó có nhiều nội dung, chương trình, tin bài có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã phát thanh trên 1.768 tin, bài PBGDPL, trong đó có nhiều tin, bài về phòng, chống tham nhũng. Báo Quảng Bình đã đăng tải gần 500 tin, bài tuyên truyền về lĩnh vực PCTN; không ngừng cải tiến nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng nội dung của chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng”; dành phần lớn thời lượng của chuyên mục “Pháp luật và bạn đọc” trên báo in hàng ngày, chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng” trên Báo Quảng Bình cuối tuần và chuyên mục “Pháp luật” trên Báo Quảng Bình điện tử; thông tin kịp thời, chính xác đến bạn đọc tất cả các vụ việc tham nhũng được các cơ quan chức năng phát hiện hoặc đã xử lý theo quy định của pháp luật…
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đa dạng và đổi mới hình thức như: Tuyên truyền pháp luật thông qua câu lạc bộ pháp luật, tổ tư vấn pháp luật, sinh hoạt ngoại khóa, đưa vào chương trình giáo dục; các buổi chào cờ, cuộc họp, buổi giao ban, qua phiên tòa xét xử lưu động, qua triển khai thực hiện Ngày pháp luật... theo hướng tăng cường trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp những yêu cầu từ phía người được tuyên truyền giúp họ hiểu sâu hơn vấn đề vướng mắc, cần giải đáp. Ngành Giáo dục và Đào tạo  đã đưa nội dung pháp luật phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các trường THPT, TCCN trên địa bàn theo quy định của Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong 5 năm, Toà án 2 cấp đã thụ lý sơ thẩm 18 vụ/38 bị cáo; đã xét xử 18 vụ/38 bị cáo liên quan đến phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, Tòa án nhân dân 2 cấp đã tổ chức xét xử lưu động mỗi năm khoảng 120 phiên tòa các vụ án hình sự khác.  Thanh tra tỉnh đã phối hợp với sở Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đại học Quảng Bình, Trung cấp Kỹ thuật Công Nông nghiệp, Trung cấp Kinh tế và Trường Chính trị tỉnh đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường từ năm học 2013-2014… Sở Tư pháp đã in và phát hành 11.800 pa nô, áp phích, 2.330 băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Tuyên truyền hướng về cơ sở, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đối tượng đặc thù, người lao động trong doanh nghiệp…; lựa chọn nội dung tuyên truyền, PBGDPL về phòng chống tham nhũng gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân, kết hợp phương pháp truyền đạt diễn thuyết với phương pháp nêu vấn đề, tình huống pháp luật cần giải quyết để thảo luận, giải quyết, từ đó giúp họ hiểu sâu hơn vấn đề vướng mắc, cần giải đáp.

- Lồng ghép trong chức hội thi, trang thông tin điện tử; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát đầu tư cộng đồng, thanh tra, kiểm tra... Trong 5 năm, tỉnh đã tổ chức 02 hội thi “Hòa giải viên giỏi” cấp tỉnh (lần thứ V, thứ VI) và tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ III. Tại vòng sơ khảo khu vực Miền Trung - Tây Nguyên,  tỉnh Quảng Bình được Ban Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ III trao giải khuyến khích và giải tiểu phẩm xuất sắc nhất với tên gọi “Ra biển”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong 5 năm đã tổ chức 37 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 44 cơ quan, đơn vị, trong đó có lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh và thực hiện tốt công tác lý vật tư, tài sản, tài chính, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả... 
Hình thức tuyên truyền, PBGDPL thông qua tổ chức hội thi hòa giải viên ở cấp xã kết hợp với tuyên truyền pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở đã góp phần phát huy vai trò tích cực trong việc tuyền truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống ngay tại cơ sở. Trong 5 năm với việc tổ chức 02 hội thi “Hòa giải viên giỏi” từ cấp tỉnh đến cấp xã, các hội thi đã được phát trên hệ thống truyền thanh - truyền hình, truyền thanh ở cơ sở đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, PBGDPL trong đó có pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Việc áp dụng thường xuyên đã tạo ra những làn sóng nhà nhà học luật, người người học luật, hiệu quả lan tỏa cao hơn. 
- Mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng “Gia đình văn hóa", "Khu dân cư tiên tiến". Các hoạt động trên đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc tuyền truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào thực tiễn cuộc sống. Toàn tỉnh đã xây dựng được khoảng 258 “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư", riêng trong năm 2016 xây dựng thêm được 22 điểm sáng.
- Riêng Sở Tư pháp đã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, tham mưu Hội đồng PBGDPL và các Ban Chỉ đạo về PBGDPL triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền thông qua tổ chức hội nghị, các cuộc họp giao ban, phát hành tờ gấp, 99.000 sách bỏ túi
 các loại, qua Bản tin tư pháp, qua các chuyên mục, trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Website, niêm yết công khai các TTHC, qua tổng kết và góp ý các dự án luật, qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, qua khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với một số hoạt động của Ngành, tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung của Đề án 4061; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, pháp luật về hình sự, đầu tư kinh doanh, đất đai, đấu giá, đấu thầu, khiếu nại, tố cáo, dân chủ cơ sở, các quy định về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính... cho mọi đối tượng.
Kết quả, đã lồng ghép tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 212 hội nghị, lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hơn 22.837 lượt người, trong đó có pháp luật về phòng, chống tham nhũng. In ấn và phát hành 40.000 tờ gấp Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Điểm nổi bật đã xây dựng mô hình điểm tại Phòng Công chứng số 1 và xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh. Phòng Công chứng số 1 đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc, xây dựng các biểu, bảng chỉ dẫn về thủ tục hành chính, tổ chức đường dây nóng, bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức... Tại xã Tân Ninh, đã cấp phát 2.000 tờ gấp Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ đạo phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã 12 chuyên đề về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức trên 26 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo cho hơn 2600 hoà giải viên và cốt cán ở các thôn, bản... In và phát hành 30.830 cuốn Bản tin Tư pháp định kỳ và chuyên đề, trong đó có chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
c) Việc thực hiện các giải pháp để huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
- Các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã coi trọng việc chỉ đạo các tổ chức thuộc khối Mặt trận ở cơ sở tham gia công tác phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, thúc đẩy phong trào toàn dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là cấp xã và “Nhóm nòng cốt”, “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp với Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 4061 và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng các hình thức tuyên truyền với nội dung sáng tạo, linh hoạt về chính sách, pháp luật và thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng cho tổ chức, cá nhân như: giáo dục liêm chính và phòng chống tham nhũng đối với thanh niên, phối hợp kiểm tra, giám sát về việc tinh giản biên chế; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện chính sách thuế; việc thực hiện các nguồn quỹ nhân đạo, từ thiện; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư… để đảm bảo hiệu quả và bền vững trong công tác phòng, chống tham nhũng.
d) Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Đề án được cấp chung trong nguồn kinh phí cấp cho công tác PBGDPL mỗi năm 2,610 tỷ đồng và được cấp ổn định từ năm 2012 đến nay. Trong đó, kinh phí cấp riêng cho Ban chỉ đạo hoạt động mỗi năm 50.000.000 đồng. UBND các huyện, thành phố cấp kinh phí thực hiện Đề án chung trong kinh phí thực hiện công tác PBGDPL ở địa phương. Chưa có kinh phí cấp riêng cho công tác PBGDPL tại các Sở, ban, ngành.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Ưu điểm

a) Mức độ, tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra
Thực hiện các mục tiêu đã đề ra, thời gian qua, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 4061 đã phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai đạt kết quả sau:
- Đạt 100% mục tiêu có 100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng để tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Đạt 100% mục tiêu có trên 95% cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành được quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng, nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng;

- Những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đã được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. 
b)  Hiệu quả thực tế từ thực hiện Đề án
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực của Hội đồng PBGDPL tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 4061 tỉnh triển khai kịp thời, nghiêm túc. Quá trình triển khai các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát kế hoạch của UBND tỉnh để tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đậm nét, thiết thực. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Quá trình thực hiện đã bám sát định hướng, chỉ đạo thống nhất của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp.
- Việc triển khai thực hiện Đề án trong những năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương về vị trí, vai trò của pháp luật về phòng chống tham nhũng và công tác PBGDPL, từ đó thường xuyên có sự quan tâm chỉ đạo trong việc thực hiện công tác này. Đồng thời, đã tăng cường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác PBGDPL về phòng chống tham nhũng nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là trong thực thi công vụ, giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân, doanh nghiệp.
- Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án đã cơ bản phổ biến kịp thời, cơ bản đầy đủ những nội dung pháp luật về phòng chống tham nhũng liên quan thiết thực đến nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi tham nhũng.
c) Các mô hình sáng tạo, hiệu quả cần nhân rộng
Quá trình thực hiện Đề án 4061 ở tỉnh Quảng Bình, bên cạnh các hình thức như tổ chức hội nghị, hội thảo PBGDPL, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và một số hình thức khác đã nêu ở mục 2.3 phần I, thì các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đa dạng và đổi mới hình thức tuyên truyền, đặc biệt đã xây dựng được một số mô hình mang lại hiệu quả tuyên truyền cao như Mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Mô hình điểm về tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng thông qua hòa giải viên, thông qua các Hội thi. Đây là những mô hình hay cần được nhân rộng trong thời gian tới.
2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

a) Khó khăn, tồn tại 
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành triển khai thực hiện Đề án: 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án đôi lúc chưa được thường xuyên, chặt chẽ, chưa thực sự chủ động trong nhiệm vụ được phân công. Quá trình triển khai các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ yếu tập trung vào xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đơn vị cơ sở triển khai thực hiện nên phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa triển khai rộng và sâu các hình thức PBGDPL, trong đó có PBGDPL về phòng, chống tham nhũng.
- Về thể chế, chính sách, nhận thức, công tác phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

+ Mức chi cho hoạt động PBGDPL đã được quy định nhưng khó thực hiện vì ngân sách khó khăn, thu không đủ chi, trong đó có chi cho thực hiện Đề án.

+ Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có lúc chưa kịp thời, nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị về công tác PBGDPL chưa cao. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, ý thức pháp luật chưa cao, chưa quan tâm đến giá trị của nhận thức pháp luật. Người dân thường chỉ quan tâm tới pháp luật khi các quy định đó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích trực tiếp của mình đang bị xâm hại, hoặc cần bảo vệ... Dẫn đến, việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL nói chung và về phòng, chống tham nhũng nói riêng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

+ Sự phối hợp giữa một số ngành, địa phương có lúc chưa được thường xuyên, chặt chẽ. Đội ngũ làm công tác PBGDPL chủ yếu kiêm nhiệm, chưa thật sự chủ động và chưa làm tốt vai trò tham mưu về công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng; khả năng cập nhật thông tin, văn bản pháp luật mới còn hạn chế.

- Nguồn lực và các điều kiện bảo đảm để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ
Điều kiện, nguồn lực để triển khai thực hiện còn thiếu, nhất là về kinh phí. Vì vậy, việc thực hiện Đề án gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc triển khai thực hiện chưa đạt kết quả như mong muốn.
b) Nguyên nhân của khó khăn, tồn tại

Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác PBGDPL còn mỏng và kiêm nhiệm nên chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao. Chưa có chế độ thù lao cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Số lượng văn bản phải tuyên truyền, phổ biến nhiều, văn bản dài, phức tạp, đòi hỏi tính chuyên sâu cao nhưng tinh thần tự giác chủ động nghiên cứu tìm hiểu, tự học hỏi pháp luật của một bộ phận công chức, viên chức và nhân dân chưa cao. Kinh phí cấp cho công tác PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức đối với công tác PBGDPL về phòng chống tham nhũng; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân còn hạn chế. 
3. Bài học kinh nghiệm
- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo của các ban, ngành, các địa phương trong công tác PBGDPL về phòng chống tham nhũng, từ đó tạo sự gắn kết giữa hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hoạt động quản lý, điều hành của các ban, ngành, địa phương đối với công tác này.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL phải đảm bảo đủ về số lượng, có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao; đảm bảo có cán bộ chuyên trách về PBGDPL ở các đơn vị, địa phương để làm đầu mối thực hiện nội dung hoạt động PBGDPL nói chung và của Đề án 4061 nói riêng.

- Trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL về phòng chống tham nhũng cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp, lồng ghép vào thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL khác, chương trình phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các ngành và địa phương; phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lựa chọn nội dung thiết thực nhất gắn với đối tượng phổ biến, lồng ghép trong các cuộc họp, hội thi, cuộc thi..., tăng cường tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; coi trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện, sơ kết, tổng kết và kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Phát huy vai trò của cơ quan thường trực, các cơ quan chủ trì thực hiện Đề án trong việc phối hợp, điều hành giữa các cơ quan, tổ chức, tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện; huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực để tiến hành triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả trên toàn tỉnh. 
- Phải kết hợp công tác PBGDPL về phòng chống tham nhũng, gắn công tác PBGDPL với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hoá, truyền thống cho cán bộ và nhân dân. Xác định đúng, rõ đối tượng được PBGDPL và nhu cầu của đối tượng để lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp.

- Quan tâm hỗ trợ về kinh phí và bố trí phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2017-2021
1. Đánh giá bối cảnh, thực trạng xã hội, trình độ dân trí và dự báo nhu cầu đối với việc tiếp tục xây dựng Đề án cho giai đoạn 2017-2021
Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tình hình tham nhũng diễn biến ngày càng phức tạp; hành vi tham nhũng tinh vi hơn; đối tượng tham ô, tham nhũng là những người có chức, có quyền, có ảnh hưởng lớn đến cơ quan, đơn vị, địa phương; tham nhũng xảy ra ở nhiều lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thương mại, tài chính,…trong khi đó, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách để thực hiện hành vi tham nhũng; lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, voi vĩnh; cố ý làm trái những quy định, quy trình công tác để vụ lợi. Theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và Luật phòng, chống tham nhũng thì phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân mà trước hết và chủ yếu là của các cấp uỷ Đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, phương châm thực hiện là vừa tích cực chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong đó phòng ngừa là cơ bản. Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng là một trong những giải pháp phòng ngừa hết sức quan trọng. Do đó việc tiếp tục xây dựng Đề án giai đoạn 2017-2021 là rất cần thiết.
2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2017-2021
a) Phương hướng, nhiệm vụ 

- Tiếp tục ban hành Đề án “Tăng cường tính hiệu quả của công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh” thực hiện trong giai đoạn mới; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, dân chủ ở cơ sở; các văn bản của Bộ chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác có liên quan sau khi có Quyết định của Chính phủ.
- Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 32 - CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và Kế hoạch số 19-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và các văn bản về công tác PBGDPL nói chung và PBGDPL về phòng chống tham nhũng nói riêng;

- Duy trì và đẩy mạnh các hình thức PBGDPL phù hợp như: Tổ chức “Ngày pháp luật”, biên soạn, cấp phát tài liệu, in ấn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hội thi; tủ sách pháp luật, hoạt động hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, sinh hoạt câu lạc bộ …; lồng ghép tuyên truyền trong Bản tin Tư pháp; tổ chức hội thảo, tọa đàm đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp các chuyên đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phát động sâu rộng và đề ra những việc làm cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, các văn bản pháp luật quy định về công khai minh bạch tài chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị một cách thường xuyên.
- Thực hiện phổ biến pháp luật với giáo dục ý thức pháp luật, nêu gương các điển hình tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng, lên án những hành vi tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Đề án 4061 tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan thực hiện Đề án có hiệu quả; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo; xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nhân rộng mô hình điểm về tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng ra các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.
b) Giải pháp

- Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền PBGDPL về phòng chống tham nhũng, từ đó tạo sự gắn kết giữa hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, ban, ngành và của chính quyền địa phương đối với công tác này.

- Các thành viên của Ban Chỉ đạo Đề án phải tích cực, chủ động hơn đối với nhiệm vụ được phân công, đổi mới phương thức hoạt động để kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng hiện nay.
- Phát huy tính tích cực, chủ động của các đơn vị, địa phương trong PBGDPL cho cán bộ, nhân dân và các đối tượng do ngành, đơn vị, địa phương mình quản lý, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL về phòng chống tham nhũng.
- Quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn và tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL. Phân loại, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp sát thực với từng nhóm đối tượng tuyên truyền. Hình thức phổ biến phong phú, đa dạng và vận dụng linh hoạt, khắc phục sự rập khuôn, nhàm chán; lồng ghép việc tuyên truyền PBGDPL  các văn bản pháp luật mới kết hợp với nội dung Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng.
- Gắn kết hoạt động PBGDPL với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo mô hình hoạt động điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Thực hiện khen thưởng kịp thời người có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. Làm tốt công tác thống kê, báo cáo theo quy định
3. Đề xuất, kiến nghị cụ thể về triển khai công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017 – 2021
Đề nghị Bộ Tư pháp:

- Tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án thực hiện giai đoạn 2017-2021; có chính sách thù lao cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL (tương tự báo cáo viên khối Đảng).
- Phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án để thực hiện các nội dung theo kế hoạch Bộ Tư pháp đề ra trong giai đoạn tiếp theo, trong đó quan tâm chú trọng các địa phương không tự cân đối ngân sách như tỉnh Quảng Bình./. 
	Nơi nhận:

- BCĐ Đề án 4061 – Bộ Tư pháp;

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;

- TT HĐND tỉnh; 



- CT, các PCT UBND tỉnh;   

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban PC- HĐND tỉnh;

- Ban chỉ đạo Đề án 4061 tỉnh;
- Sở Tư pháp;

- Lưu VT, NC.    
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Tiến Hoàng


� In ấn, phát hành tái bản 4.500 cuốn sách bỏ túi Tìm hiểu các quy định về Hiến pháp với số lượng; Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về đất đai năm 2013 với số lượng 4.500 cuốn; phát hành 13.400 tờ gấp tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy, bảo vệ rừng; 15.000 cuốn tìm hiểu Luật Tổ chức Quốc hội, 15.000 cuốn Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 26.000 cuốn tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc họi và đại biểu HĐND, 17.000 cuốn Luật hộ tịch; 17.000 cuốn tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình; 100.000 tờ gấp có lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bảo vệ và phát triển rừng, khiếu nại, tố cáo.
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